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BÁO CÁO 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN BỨC XẠ TRONG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN QUẶNG SA KHOÁNG TITAN
Năm ……….
I. THÔNG TIN CHUNG

	Tên cơ sở:............................................................................................................................

	Địa chỉ:................................................................................................................................

	Số điện thoại:...........................................Số fax:...............................................................

	E- mail: ..............................................................................................................................

	Website: .............................................................................................................................

	Lãnh đạo cơ sở: ............................................chức vụ:.......................................................

Số điện thoại liên lạc: Cố định:..........................di động...................................................

Địa chỉ email (nếu có):.......................................................................................................

	Người phụ trách an toàn của cơ sở: ...................................................................................

Số điện thoại liên lạc: Cố định:...........................di động...................................................

Địa chỉ email (nếu có):......................................................................................................

Giấy chứng nhận tập huấn về an toàn bức xạ số:………….ngày cấp:…………………..

Cơ quan cấp:………………………..ngày hết hạn……………………………………….

Chứng chỉ nhân viên bức xạ số:………………… Ngày cấp:……………………………

Ngày hết hạn:…………………………………………………………………………….                   


II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VÀ KIỂM SOÁT BỨC XẠ:
1. Thực hiện công tác khai báo, đăng ký nguồn bức xạ, phóng xạ
- Giấy phép khai tác, chế biến quặng sa khoáng:

+ Số giấy phép……………………………………………………………………...

+ Ngày cấp:………………………………………………………………………...

+ Ngày hết hạn:…………………………………………………………………….

+ Cơ quan có thẩm quyền cấp:…………………………………………………….
- Các loại phóng xạ chủ yếu trong quá trình khai thác của đơn vị:……………………….
…………………………………………………………………………………………….

- Giấy phép tiến hành công việc bức xạ:
+ Số giấy phép……………………………………………………………………..

+ Ngày cấp:………………………………………………………………………...

+ Ngày hết hạn:…………………………………………………………………….

+ Cơ quan có thẩm quyền cấp:…………………………………………………...
2. Biện pháp bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
- Có thiết kế kho chứa chất phóng xạ Monazite:………………………………………….
- Nêu thiết kế kho chứa Monazite:

+ Diện tích thiết kế:………………………………………………………………..

+ Vật liệu:………………………………………………………………………….

+ Có các cảnh báo về nguy cơ phóng xạ đối với dân chúng và công nhân làm việc của đơn vị:………………………………………………………………………………..

+ Thời hạn lưu trữ trung bình của một kho chứa Monazite trước khi xuất đi:……


+ Quyết định giao người phụ trách kho Monazite:……………………………….

+ Biện pháp bảo vệ kho Monazite trước khi xuất đi:…………………………….


+ Xây dựng khu vực kiểm soát:…………………………………………………..

- Quy trình và cách thức vận chuyển Monazite từ kho chứa đến điểm xuất bán: (nêu rõ quy trình vận chuyển Monazite từ kho chứa đến điểm xuất bán) 

- Biện pháp xử lý đối với các chất thải có chứa chất phóng xạ trong quá trình khai khoáng:…………………………………………………………………………………..

3. Nhân viên bức xạ (những công nhân, nhân viên làm trực tiếp với nguồn phóng xạ, bao gồm cả nhưng người trực tiếp khai khoáng, tuyển quặng và vận chuyển):
- Tổng số nhân viên bức xạ đang làm việc tại đơn vị:……………người

Danh sách nhân viên bức xạ làm việc tại công ty:

	STT
	Họ tên
	Năm sinh
	Số giấy chứng nhận ATBX
	Hạn của giấy chứng nhận
	Kết quả liều kế

	
	
	
	
	
	Quý I
	Quý II
	Quý III

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


- Số lớp tập huấn kiến thức về ATBX được đơn vị tổ chức trong năm:………………….
- Các trang bị bảo hộ lao động mà đơn vị trang bị cho người lao động:……………….

- Các chính sách đối với các công nhân viên nữ làm việc tại đơn vị:………………….
III. THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN BỨC XẠ
	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	Có
	Không

	1
	Có treo biển báo tại các khu vực nguy hiểm có chất phóng xạ
	
	

	2
	Có hồ sơ lưu giữ vùng khai thác, thời gian khai thác
	
	

	3
	Có trang bị quy trình làm việc, hướng dẫn xử lý các sự cố tại khu vực làm việc
	
	

	4
	Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho công nhân viên của đơn vị
	
	

	5
	Có tổ chức tập huấn về an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ
	
	

	6
	Có tổ chức, lồng ghép các chương trình tuyên truyền về bức xạ công nghiệp và nguồn phóng xạ trong quá trình làm việc tại đơn vị
	
	

	7
	Có trang bị liều kế bức xạ cho nhân viên bức xạ làm việc ở xưởng tuyển tinh
	
	

	8
	Có trang bị liều kế kiểm soát bức xạ xung quanh khu vực khai thác
	
	

	9
	Có báo cáo định kỳ hàng năm về công tác đảm bảo an toàn bức xạ tại cơ sở khai khoáng
	
	

	10
	Có kế hoạch ứng phó các sự cố về bức xạ, phóng xạ
	
	

	11
	Có thực hiện các biện pháp về bảo đảm môi trường xung quang
	
	

	12
	Có xử lý bụi bay ra trong quá trình khai khoáng
	
	


IV. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ :
- Số quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ tại đơn vị:……………………

- Cơ quan ra quyết định phê duyệt:……………………………………………………….

V. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:
1. Kết luận:

…………………………………………………………………………………..

2. Kiến nghị:
- Kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác quản lý an toàn bức xạ (nếu có):………

………………………………………………………………………………………….

- Kiến nghị liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật về ATBX (nếu có):……..
…………………………………………………………………………………………
	NGƯỜI LÀM BÁO CÁO
(ký tên và ghi rõ họ tên)
	......., ngày...... tháng.... năm.....
LÃNH ĐẠO CƠ SỞ
(ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




